
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 34 Từ ngày/From 06/04/2026 đến ngày/To 10/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nhật Ly 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

06/04/2026 

1 SHCN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  

2 English (Expat) E6: Unit 9: Developing speaking: SB 
p.122 
E8:Unit 9: Developing speaking: SB 
p.118 + WB p.81 

 

3 English (Expat)  

4  Ngữ Văn 
Nói - Nghe: Trình bày ý kiến về một 
hiện tượng trong đời sống  

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

5 Ngữ Văn 
Nói - Nghe: Trình bày ý kiến về một 
hiện tượng trong đời sống (tt) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

6 Âm nhạc 
Đọc nhạc: Chim cúc cu 
 Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Nhạc cụ: Đàn bài Chim cúc cu Mang SGK,bình nước 

8 LS&ĐL Bài 20. Vương quốc cổ Champa (Tiết 3) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

9 LS&ĐL Bài 21. Vương quốc cổ Phù Nam (Tiết 1) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

07/04/2026 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học tại lớp.  

2 KHTN Biến dạng lò xo, phép đo lực SGK, bút, vở 

3 KHTN Biến dạng lò xo, phép đo lực SGK, bút, vở 

4  English E6:Unit 9: Developing speaking: WB 
p.85 
E8:Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 & 
WB pp.80 

 

5 English  

6 Ngữ Văn Ôn tập + Viết ngắn Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

7 Ngữ Văn 
Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn 
Tri thức đọc hiểu 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

8 Tin học - CN-KT   

9 Tin học - CN-KT   



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
08/04/2026 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Họa tiết trống đồng Đem giấy, bút chì, màu, tẩy, 
chuốt chì. 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Họa tiết trống đồng Đem giấy, bút chì, màu, tẩy, 
chuốt chì. 

3 GDCD/KNS Kinh tế tiêu dùng – Tiền  - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

4  English (Expat) E6:Unit 9: Developing writing: SB 
p.123 (HW: WB p.86) 
E8: Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 + HW: WB p.82 

 

5 English (Expat)  

6 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án Exam Survival Kits. 

 

7 GDĐP (STEAM PBL)  

8 Đại sứ 
Sinh hoạt theo CLB. 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

09/04/2026 

1 GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Kỹ thuật giao bóng thuận tay 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

2 GDTC 
- Thực hành theo nhóm nhỏ  
- Tổ chức trò chơi vận động." 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

3 LS&ĐL 
Bài 21. Vương quốc cổ Phù Nam (Tiết 
2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

4  English E6:Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.124-125 + WB p.87 
E8:Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 & 
WB pp.80 (cont) 

 

5 English  

6 Toán Bài 2. Các phép tính với số thập phân. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán 
Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước 
lượng kết quả Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Math Ôn tập đại số, số học, tỉ lệ 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

9 Math Ôn tập đại số, số học, tỉ lệ 
Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 



  

 

 

 

(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

Thứ Sáu 
Friday 

10/04/2026 

1 English (Expat) E6:Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 5  (cont) 
E8:Review unit 9 + WB check 

 

2 English (Expat)  

3 GTS Dưới lớp vỏ Trung thực Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  Toán Bài 6. Góc Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Bài 6. Góc Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 KHTN Lực ma sát SGK, bút, vở 

7 KHTN Lực ma sát SGK, bút, vở 

8 HĐTN.HN 
Sinh hoạt tại lớp. 

 

9 HĐTN.HN  


